
NO. TITLE DANH XƯNG LAST MIDDLE FIRST GIÁO XỨ - CỘNG ĐOÀN SỐ TIỀN ADDRESS CITY STATE ZIP

1 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn P Hiền All Saints $17,810.00 3205 East Grand St Wichita KS 67218
2 Rev. Cha và Cộng Đoàn Trịnh Minh Quân CĐ Đức Mẹ Lên Trời - Divine Mercy $6,654.00 6667 Chester Ave Philadelphia PA 19142
3 Rev. Cha và Cộng Đoàn CĐ Nữ Vương Mân Côi $3,000.00 150 Hampden Rd Upper Darby PA 19082
4 Mr/Mrs/Ms Hội Cầu Nguyện Nguyễn Cảnh CĐ Nữ Vương Mân Côi - Hội Cầu Nguyện $2,000.00 150 Hampden Rd Upper Darby PA 19082
5 Rev. Cha và Cộng Đoàn Trần Thăng Long CĐ Thánh Tâm - Holy Family $4,100.00 505 17th Street SE Auburn WA 98002
6 Sr Sơ và Giáo Xứ Cao My Hanh Church of Visitacion $2,200.00 655 Sunnydale Ave San Francisco CA 94134
7 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Hùng Phi Holy Child Jesus $12,200.00 2324 W Chase Ave Chicago IL 60645
8 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Vũ Việt Holy Matyrs of Vietnam - FL $5,000.00 4000 43rd St N St. Petersburg FL 33714
9 Rev. Cha và Giáo Xứ Trần Quốc Tuấn Holy Vietnamese Martyrs - GA $27,086.00 4545-A Timmers Way Norcross GA 30093

10 Rev. Cha Phạm Thomas N. American Redemptionist Theology Residence $150.00 1523 Iowa St San Antonio TX 78203
11 Rev. Cha và Giáo Xứ Đinh Victor Toàn Our Lady of La Vang - CA $1,790.00 4144 N. Millbrook Ave Fresno CA 93726
12 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Kim Long Our Lady of La Vang - FL $20,000.00 123 NW 6th Ave Hallandale Beach FL 33009
13 Rev. Cha và Giáo Xứ Trần Quốc Hội Our Lady of La Vang - NM $10,300.00 1015 Chelwood Park Blvd NE Albuquerque NM 87112
14 Rev. Cha và Giáo Xứ Đoàn Hoàng Anh Khôi Our Lady of La Vang - OR $52,377.00 11731 SE Stevens Road Happy Valley OR 97086
15 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Trần B Công Our Lady of La Vang - OR $500.00 11731 SE Stevens Road Happy Valley OR 97086
16 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Trần Van Chien Our Lady of La Vang - OR $500.00 11731 SE Stevens Road Happy Valley OR 97086
17 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Phạm Theresa Our Lady of La Vang - OR $800.00 11731 SE Stevens Road Happy Valley OR 97086
18 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Đình Trung Our lady of La Vang - TX $10,668.00 100 Vietnam St Palacios TX 77465
19 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Phiên Joseph Our Lady of La Vang - VA $16,000.00 1806 Ashland Ave Norfolk VA 23509
20 Rev. Cha và Giáo Xứ Our Lady of La Vang - WA $3,600.00 2227 N Cedar St Spokane WA 99205
21 Rev. Cha và Đền Thánh Our Lady of La Vang Mission - LA $3,000.00 6054 Vermillion Blvd New Orleans LA 70122
22 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Anh Sơn Our Lady of Vilna $6,000.00 153 Sterling St Worcester MA 01610
23 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Văn Bảy S.S. Augustine & Gabriel $10,000.00 1567 Loretta Ave Columbus OH 43211
24 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Văn Brandon Hiệp Sacred Heart $12,285.00 1324 Jefferson Ave Memphis TN 38104
25 Rev. Cha và Giáo Xứ Võ Thanh St Andrew Dung Lac $6,904.00 1611 W Oakland Ave Lansing MI 48915
26 Rev. Cha và Giáo Xứ Hà Đoàn Abraham St Ann's $14,500.00 415 S. Sixth St Emmaus PA 18049
27 Rev. Cha và Giáo Xứ Lê Tiến Hóa St Bernadette $2,860.00 1020 North Main St Randolph MA 02368
28 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Văn Đô St Joseph - OK $15,600.00 14905 E 21st St Tulsa OK 74134
29 Rev. Cha và Giáo Xứ Đinh Xuân Chiến St Joseph Vietnamese - FL $6,900.00 5601 Hanley Rd Tampa FL 33634
30 Rev. Cha và Giáo Xứ Dương Minh Cư St Monica $2,373.00 1131 Dauphin Island Pkwy Mobile AL 36605
31 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Thanh Châu St Philip Phan Van Minh $17,030.00 15 W. Par St Orlando FL 32804
32 Rev. Cha và Giáo Xứ Trần Anthony Vietnamese Catholic Community - HI $7,909.00 712 N. School St Honolulu HI 96817
33 Rev. Cha và Giáo Xứ Nguyễn Đình Đàm Vietnamese Catholic Community PA $7,380.00 3854 Brighton Rd Pittsburgh PA 15212
34 Rev. Cha và Giáo Xứ Hoàng Thanh Sơn Vietnamese Martyrs - AZ $8,676.00 2915 W Northern Ave Phoenix AZ 85051
35 Rev. Cha và Giáo Xứ Trần Hữu Lân Vietnamese Martyrs - WA $15,724.00 6841 S 180th St Tukwila WA 98188
36 Mr/Mrs/Ms Quý Vị No Name $500.00
37 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Cao T Bình $100.00 20303 Kermier Rd Waller TX 77484
38 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Thanh Bình $331.00 10902 Village Trail Dr Houston TX 77065
39 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Cecilia $200.00 5219 W Echo Ln Glendale AZ 85302
40 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Bùi Văn Cư $500.00 1801 Snider Lane Lucas TX 75002
41 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Helen $1,000.00 6943 W Comet Ave Peoria AZ 85345
42 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Phạm Hung $650.00 7633 Bluebird Dr Jenison MI 49428
43 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Lê Huân Jos $200.00 PO Box 1054 Gretna LA 70054
44 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Lê Thanh Lâm $200.00 3110  17Mile Rd Cedar Springs MI 49319
45 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Kim Loan $1,000.00 2891 Summer Swan Dr Orlando FL 32825
46 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Chu T Minh $1,000.00 295 Linden Ave Belleville NJ 07109
47 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Trần Monica $100.00 2132 Saulet Pl Harvey LA 70058
48 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Lê Văn Paul $100.00 8814 Centaurus Way San Diego CA 92126
49 Deacon Thầy Phạm Paul $300.00 7733 SE 120 Pl Portland OR 97266
50 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Phương $200.00 4335 Curwood St. SE Grand Rapids MI 49509
51 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Thanh Tâm $100.00 17531 Wellington Ave Tustin CA 92780
52 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Phạm Thảo $100.00 1745 Prescott Place Farmers Branch TX 75234
53 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Phạm Theresa $300.00 5483 Camino Playa Malaga San Diego CA 92124
54 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Phạm Trang & Khanh $100.00 5535 Brazoria Dr Grand Prarie TX 75052
55 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Võ Hoài Trung $250.00 13032 Depue Ave Philadelphia PA 19116
56 Rev. Cha Nguyễn Quốc Tuấn $400.00 1831 Arch Street Berkeley CA 94709
57 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Dương Phúc-Anh Vincent $1,500.00 13226 Ireland Lane San Diego CA 92129
58 Mr/Mrs/Ms Quý Vị Nguyễn Văn Vinh $50.00 1160 Creston Lane San Jose CA 95122
59 TOTAL $343,057.00


